         
           PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ 
                      KẾT QUẢ  RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
            Họ tên sinh viên:……………………………………. MSSV………………………………………..
           Lớp ………………………………. Giáo viên chủ nhiệm (CVHT)…………………….....................
          Phiếu chấm điểm rèn học kỳ ………………Năm học ……………………………………………….
                                 Căn cứ thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015.
	Số TT
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm
	Cá nhân tự chấm
	Lớp

xét chấm điểm

	I.
	Về ý thức học tập (Khung đánh giá từ 0 đến 20 điểm) gồm các tiêu chí sau:
	
	
	

	
	1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học (Trừ 1 điểm/lần vắng không phép) SV phải ghi đầy đủ trên phiếu báo cáo học tập và rèn luyện.
	05
	
	

	
	2. Không vi phạm qui chế thi, kiểm tra (Nếu vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào thì mục này = 0 điểm)
	05
	
	

	
	3. Kết quả học tập trong học kỳ (lấy điểm thi kết thúc lần 1để tính vào điểm TBC học tập)
	
	
	

	
	     a- Có điểm trung bình chung học tập  từ 3.6 trở lên
	10
	
	

	
	     b- Có điểm trung bình chung học tập từ 3.59
	08
	
	

	
	     c- Có điểm trung bình chung học tập từ 3.2 đến cận 3.5
	05
	
	

	
	     d- Có điểm trung bình chung học tập từ 2.5-3.19
	05
	
	

	
	     e- Có điểm trung bình chung học tập dưới 2.0-2.49
	02
	
	

	
	4. Có tham gia thi học sinh giỏi, thi Olimpic, nghiên cứu khoa học các cấp
	05
	
	

	
	  Cộng tối đa là :
	20 đ
	
	

	II.
	Về ý thức và kết quả chấp hành nội quy quy chế trong nhà trường (khung điểm đánh giá từ 0 đến 25 điểm) gồm các tiêu chí:
	
	
	

	
	1. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT, Trường liên quan đến học sinh sinh viên
	06
	
	

	
	    a- Nếu vi phạm nội quy, quy định liên quan đến HSSV bị khiển trách từ lớp trở lên thì mục này = 0 điểm
	
	
	

	
	    b- Nếu vi phạm các nội qui, qui chế, qui định của nhà Trường về nếp sống văn hóa (Trang phục, bảng tên, vệ sinh môi trường, …) bị giáo viên, Nhà trường nhắc nhở trừ 01 điểm/lần vi phạm
	
	
	

	
	    c- Uống rượu, bia  khi đến lớp (trừ 5 điểm/lần vi phạm)
	
	
	

	
	2. Thực hiện tốt các qui định về quản lý HSSV ngoại trú
	06
	
	

	
	    a- Không khai báo địa chỉ tạm trú, thường trú theo qui định cho giáo viên chủ nhiệm,  theo yêu cầu của nhà trường (trừ 5 điểm/lần vi phạm)
	
	
	

	
	    b- Không vi phạm nơi cư trú (ngoại trú) không báo cáo nơi cư trú đúng thời gian qui định thì mục này = 0 điểm và không đưa vào diện xét thi đua, học bổng học kỳ.
	
	
	

	
	3. Thực hiện tốt các qui định về quản lý HSSV nội trú
	06
	
	

	
	    a- Vi phạm qui định HSSV nôị trú bị khiển trách từ lớp trở lên thì mục này = 0 điểm
	
	
	

	
	    b- Vi phạm các qui định về quản lý HSSV nội trú bị cán bộ quản lý Ký túc xá nhắc nhở trừ 1 điểm/ lần vi phạm
	
	
	

	
	4. Nộp học phí đúng qui định ( nếu không nộp đúng qui định và thời gian cho phép của nhà trường thì mục này = 0 điểm )
	07
	
	

	
	  Cộng tối đa là :
	25 đ
	
	

	III.
	Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tệ nạn XH ( khung điểm từ 0 - 25 điểm ) gồm các tiêu chí sau:
	
	
	

	
	1. Tham gia đầy đủ tuần sinh hoạt công dân, các đợt sinh hoạt chính trị văn hóa, Trường, Đoàn trường tổ chức ( trừ 01 điểm/buổi vắng không lý do )
	07
	
	

	
	2. Tham gia đầy đủ các các hoạt động ngoại khóa, như dự lễ mít tinh…, TDTT, phòng chống TNXH do Lớp,  Trường, tổ chức (trừ 01 điểm/buổi vắng không lý do)
	07
	
	

	
	3. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội các cấp tổ chức ( trừ 01 điểm/lần vắng không lý do )
	06
	
	

	
	4. Là thành viên đội tuyển văn nghệ, thể thao,  tiếp sức mùa thi, tình nguyện mùa hè xanh của  Trường hoạt động tốt .
	05
	
	

	
	  Cộng tối đa là :
	25 đ
	
	

	IV.
	Về phẩm chất công dân, quan hệ với cộng đồng 

( khung điểm từ 0-25 điểm ) gồm các tiêu chí :
	
	
	

	
	1. Tôn trọng, lễ phép với GV, CBNV trong trường. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt nếp sống văn minh ; tham ra công tác vệ sinh môi trường

( nếu vi phạm bất kỳ hình thức nào thì mục này = 0 điểm )
	08
	
	

	
	2. Quan hệ tốt với nhân dân nơi trường đóng, nơi cư trú, thực hiện tốt giữ gìn trật tự an toàn XH ở địa phương và trong trường ( nếu vi phạm bất kỳ hình thức nào thì mục này = 0 điểm )
	08
	
	

	
	3. Thực hiện tốt luật an toàn giao thông ( nếu vi phạm thì mục này = 0 điểm )
	02
	
	

	
	4. Tham ra sinh hoạt lớp  đầy đủ theo qui định ( trừ 02 điểm/lần vắng không lý do )
	05
	
	

	
	5. Có tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động từ thiện…. 
	02
	
	

	
	  Cộng tối đa là :
	25 đ
	
	

	V.
	Về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách Lớp, các Đoàn thể hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (khung điểm từ 0 -10 điểm ) gồm các tiêu chí :
	
	
	

	
	1. Lớp trưởng thực hiện tốt lớp được khen thưởng …không hoàn thành nhiệm vụ -7-8 đ
	10
	
	

	
	2. Là cán bộ lớp ,bí thư chi đoàn , Đoàn, Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ;
	08
	
	

	
	3. Tổ trưởng, sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động và học tập………………..
	05
	
	

	
	  Cộng tối đa là :
	10 đ
	
	

	
	Cộng nội dung I + II + III + IV + V
	100
	
	


- Sinh viên tự chấm :………………………. Ghi vào phiếu báo kết quả cuối kỳ

- Lớp bình xét và chấm điểm : …………….

- Giáo viên chủ nhiệm chấm điểm :………. Thông báo kết quả trên cổng thông tin     giải quyết thắc mắc của sinh viên khi chính thức gửi phòng xem xét và ra quyết định công nhận của Nhà trường .
Ghi chú :   Phân loại kết quả rèn luyện ;
1. Kết quả rèn luyện được phân thành các loại : Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu và Kém.

a- Từ 90 đến 100 điểm : loại Xuất sắc                                     

b- Từ 80 đến cận 90 điểm   : loại Tốt                              

c- Từ 65 đến  cận 80 điểm   : loại Khá                            

d- Từ 50 đến cận  65 điểm   : loại Trung bình            

e- Từ 35 đến cận  50 điểm   : loại yếu                  

g- Dưới 35 điểm           : loại Kém                            

                 Giáo viên chủ nhiệm (CVHT)                  Lớp trưởng                                      Sinh viên 
           …………………………….                       ………………….                          ………………….
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